
STT Tên tài sản ĐVT Số lượng Đặc điểm, 
hiện trạng

1 Xe ô tô Toyota Camry 2.4G BKS 99A-1459 Chiếc 01 Đã cũ

2 Xe ô tô Toyota Camry-GLI BKS 99A-0558 Chiếc 01 Đã cũ

3 Xe ô tô Toyota Camry 2.4G BKS 99A-2799 Chiếc 01 Đã cũ

4 Xe ô tô Mazda BKS 99A-1989 Chiếc 01 Đã cũ

5 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G BKS 99A-005.65 Chiếc 01 Đã cũ

6 Xe ô tô Toyota Hiace BKS 99A-1314 Chiếc 01 Đã cũ

7 Xe ô tô Daewoo Magnus BKS 80B-5057 Chiếc 01 Đã cũ

8 Xe ô tô Toyota Camry BKS 99A-0063 Chiếc 01 Đã cũ

9 Xe ô tô Toyota Corolla BKS 99A-000.25 Chiếc 01 Xe đã qua 
sử dụng 

10 Xe ô tô Daewoo Magnus BKS 99A-1639 Chiếc 01 Đã cũ

11 Xe ô tô Toyota Camry 2.2 BKS 99A-0557 Chiếc 01 Đã cũ

12 Xe ô tô Toyota Zace-GL BKS 99A-0393 Chiếc 01 Đã cũ

13 Xe ô tô Misubishi BKS 99A-0449 Chiếc 01 Đã cũ

14 Xe ô tô  Ford Laser BKS 99A-1729 Chiếc 01 Đã cũ

15 Xe ô tô Nissan Terrano BKS 31A-5254 Chiếc 01 Đã cũ

16 Xe ô tô Ford Escape BKS 99A-1565 Chiếc 01 Đã cũ

17 Xe ô tô Toyota Corola Altis BKS 99A-005.37 Chiếc 01 Đã cũ

18 Xe ô tô Toyota Corolla Altis BKS 99A-0719 Chiếc 01 Đã cũ

19 Xe ô tô Mazda 626 GLX BKS 99A-1215 Chiếc 01 Đã cũ

20 Xe ô tô Nissan BKS 99A-0054 Chiếc 01 Đã cũ

21 Xe ô tô Mazda 626 GLX BKS 99A-1169 Chiếc 01 Đã cũ
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22 Xe ô tô Toyota Corolla Altis1.8G BKS 99A-1529 Chiếc 01 Đã cũ

23 Xe ô tô Ford Laser GHIA BKS 99A-005.02 Chiếc 01 Đã cũ

24 Xe ô tô Mazda 626 GLX BKS 99A-0829 Chiếc 01 Đã cũ

25 Xe ô tô Mitsubishi Lancer Glxi BKS 99A-0729 Chiếc 01 Đã cũ

26 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G BKS 99A-1567 Chiếc 01 Đã cũ

27 Xe ô tô Toyota Innova BKS 99A-2115 Chiếc 01 Đã cũ

28 Xe ô tô Toyota Zace-GL  BKS 99A-1646 Chiếc 01 Đã cũ

29 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G BKS 99A-0847 Chiếc 01 Đã cũ

30 Xe ô tô Toyota Altis 1.8G BKS 99A-1458 Chiếc 01 Đã cũ

31 Xe ô tô Toyota Camry 2.2GLI BKS 99A-000.81 Chiếc 01 Đã cũ

32 Xe ô tô Mitsubishi Pajero BKS 99A-1819 Chiếc 01 Đã cũ

33 Xe ô tô Mazda 626 BKS 99A-1224 Chiếc 01 Đã cũ

34 Xe ô tô  Mazda 626  BKS 99A-0748 Chiếc 01 Đã cũ

35 Xe ô tô Mazda 626 GLX BKS 99A-006.32 Chiếc 01 Đã cũ

36 Xe ô tô Ford Everest BKS 99A-2287 Chiếc 01 Đã cũ

37 Xe ô tô Ford Laser GH BKS 99A-1727 Chiếc 01 Đã cũ

38 Xe ô tô Mazda 626 BKS 99A-1259 Chiếc 01 Đã cũ

39 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G BKS 99A-0647 Chiếc 01 Đã cũ

40 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G BKS 99A-1619 Chiếc 01 Đã cũ

41 Xe ô tô Toyota Zace-GL  BKS 99A-0495 Chiếc 01 Đã cũ

42 Xe ô tô Toyota Corolla  BKS 99A-1547 Chiếc 01 Đã cũ

43 Xe ô tô Toyota Corolla BKS 99A-0487 Chiếc 01 Đã cũ

44 Xe ô tô Daewoo Magnus BKS 99A-1889 Chiếc 01 Đã cũ
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45 Xe ô tô Toyota Altis BKS 99A-005.66 Chiếc 01 Đã cũ

46 Xe ô tô Mitsubishi Joilie BKS 99A-1367 Chiếc 01 Đã cũ

47 Xe ô tô Toyota Corolla BKS 99A-005.35 Chiếc 01 Đã cũ

48 Xe ô tô Toyota Corolla  BKS 99A-0028 Chiếc 01 Đã cũ

49 Xe ô tô Mazda BKS 99A-0379 Chiếc 01 Đã cũ

50 Xe ô tô Mazda BKS 99A-006.83 Chiếc 01 Đã cũ

51 Xe ô tô Ford Escapexlt BKS 99A-0757 Chiếc 01 Đã cũ

52 Xe ô tô Ford Laser BKS 99A-1999 Chiếc 01 Đã cũ

53 Xe ô tô Toyota Corolla Altis BKS 99A-006.24 Chiếc 01 Đã cũ

54 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G BKS 99A-2267 Chiếc 01 Đã cũ

55 Xe ô tô Toyota Corolla Altis BKS 99A-1888 Chiếc 01 Đã cũ

56 Xe ô tô Toyota Zace-GL BKS 99A-1188 Chiếc 01 Đã cũ

57 Xe ô tô Toyota ZaceGL BKS 99A-1909 Chiếc 01 Đã cũ

58 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G BKS 99A-1648 Chiếc 01 Đã cũ

59 Xe ô tô Toyota Corolla Altis BKS 99A-000.86 Chiếc 01 Đã cũ

60 Xe ô tô Toyota Zace-GL BKS 99A-1718 Chiếc 01 Đã cũ

61 Xe ô tô Mitsubishi Jolievb2w BKS 99A-0666 Chiếc 01 Đã cũ

62 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G BKS 99A-2169 Chiếc 01 Đã cũ

63 Xe ô tô Toyota Corolla BKS 99A-003.30 Chiếc 01 Xe đã qua 
sử dụng 

64 Xe ô tô Toyota Zace-GL BKS 99A-1468 Chiếc 01 Đã cũ

65 Xe ô tô Daewoo Lanos-LS BKS 99A-004.69 Chiếc 01 Đã cũ


